NGH| DINH

CUA CHiNH PHU SO 129/2004/ND-CP NGAY 31 THANG 5 NAM 2004
QUY DINH CHI TIET VA HUONG DAN THI HANH MOT SO PIEU CUA
LUAT KE TOAN AP DUNG TRONG HOAT DONG KINH DOANH

CHIiNH PHU

Can cir Ludt Té chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 ndam 2001 ;

Can cit Ludt Ké todn ngay 17 théng 6 nam 2003;

Can cir Lugt Doanh nghiép nha nudc ngay 26 thang 11 nam 2003, Ludt Doanh nghiép ngay
12 thang 6 nam 1999, Ludt Dau tir nuedc ngodi tai Viét Nam ngay 12 thang 11 nam 1996 va
Ludqt swa doi, bo sung mot so diéu cua Ludt Pdu tw nuwdc ngodi tai Viet Nam ngay 09 thang 6
nam 2000 va Ludt Hop tac xd ngay 26 thang 11 nam 2003,

Theo dé nghi cua Bo truong Bo Tai chinh,

NGH| DINH:

Pidu 1. Pham vi diéu chinh
Nghi dinh nay quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot sb diéu cua Luat Ké toan 4p dung

d6i v6i cac ddi twong quy dinh tai Piéu 2 ctia Nghi dinh nay (sau ddy goi tit 1a hoat dong kinh
doanh).

pidu 2. Ddi tuong ap dung

Cin cr diém c, d, d, e khoan 1 Piéu 2 cua Luat Ké toan, d6i twong ap dung Nghi dinh nay 1a
cac to chure, ca nhan sau day:

1. Cac to chirc hoat dong kinh doanh gdm:
a) Doanh nghiép nha nudc;
b) Cong ty trach nhiém hitu han;

¢) Cong ty cb phan;




d) Cong ty hop danh;

d) Doanh nghiép tu nhan;

e) Doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai;

g) Chi nhanh cta doanh nghiép nudc ngoai hoat dong tai Vi¢t Nam;

h) Van phong dai dién ciia doanh nghiép nudc ngoai hoat dong tai Viét Nam;
1) Hop tac xa;

k) Ho kinh doanh ca thé va t6 hop tac.

2. Nguoi 1am ké toan; ngudi hanh nghé ké toan; ngudi khac c6 lién quan dén ké toan thudc
hoat dong kinh doanh.

pidu 3. Ddi tuong ké toan thudc hoat dong kinh doanh

Can ct khoan 3 Diéu 9 cua Luat Ké toan, dbi tuong ké toan thudc hoat dong kinh doanh duoc
quy dinh nhu sau:

1. i tuong ké toan 1a tai san c¢d dinh va tai san luu dong, gém:
a) Tién va cac khoan twong duong tién;

b) Cac khoan phai thu;

¢) Hang ton kho;

d) Pau tu tai chinh ngén han;

d) Tai san cb dinh hitu hinh, tai san ¢ dinh vo hinh, tai san ¢ dinh thué tai chinh;
e) DAu tu tai chinh dai han;

g) Tai san ngdn han va tai san dai han khac.

2. Dbi twong ké toan 1 no phai tra, gdm:

a) Phai trd nguoi bén;

b) Phai tra no vay;

¢) Phai tra cong nhan vién,;




d) Cac khoan phai tra, phai nop khac.

3. DP6i trong ké toan 13 vdn chu sé hiru, gom:

a) Vén cia chu s6 hiru;

b) Cac quy;

¢) Loi nhuan chua phéan phdi.

4. Céc khoan doanh thu, chi phi kinh doanh; thu nhap khac va chi phi khac.
5. Thué va cac khoan ndp ngan sach nha nudec.

6. Két qua va phan chia két qua hoat dong kinh doanh.

7. Céc tai san khac c6 lién quan dén don vi ké toan.

Pidu 4. Trach nhiém quan 1y, sir dung, cung cap thong tin, tai liéu ké toan

Can ct Piéu 16 cua Luat K& toan, trach nhiém quan ly, st dung, cung cép thong tin, tai liéu ké
toan dugc quy dinh nhu sau:

1. Pon vi ké toan phai xay dyung quy ché vé quan 1y, str dung, bao quan tai liéu ké toan, trong
d6 quy dinh 16 trach nhiém va quyén d6i véi ting bd phan va timg nguoi lam ké toan; don vi
ké toan phai dam bao diy du co s& vat chit, phuong tién quan 1y, bao quan tai lidu ké toan.

2. Pon vi ké toan phai c6 trach nhiém cung cip tai lidu ké toan cho co quan thué va co quan
nha nuée c6 thim quyén thuc hién chiric nang thanh tra, kiém tra, diéu tra, kiém toan theo quy
dinh cta phap luat. Cac co quan duoc cung cép tai liéu ké toan phai c6 trach nhiém giir gin,
bao quén tai liéu ké toan trong thoi gian st dung va phai hoan tra day du, dung han tai liéu ké
todn da st dung.

3. Nguoi dai dién theo phap luat cua don vi ké toan c6 quyén cung cap thong tin, tai liéu ké
toan cho cac to chirc, c4 nhan theo quy dinh cua phap lut. Viéc khai thac, str dung tai liéu ké

toan phai duoc su dong y bang van ban ctia ngudi dai dién theo phap luat cia don vi ké toan
hodc ngudi duoc uy quyén ctua ngudi dai dién theo phap luat ciia don vi ké toan.

Pidu 5. Mau chung tir ké toan
Can ctr khoan 2 Diéu 19 cua Luat Ké toan, mau chung tir ké toan duoc quy dinh nhu sau:

1. Mau chimg tir ké toan bao gdbm mAu chimg tir ké toan bat budc va mau ching tir ké toan

huéng dan.
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a) Méu chtng tir ké toan bt budc la mr:lu chtng tir ké toan do co quan nha nudc co tham
quyen quy dinh ndi dung, két ciu ciia miu ma don vi ké toan phai thyc hién dung vé biéu
mau, ndi dung, phuong phap ghi cac chi tiéu va ap dung théng nhat cho cac don vi ké toan
hodc tung don vi ké toan cu thé.

b) M?lu chimg tir ké toan huéng dan 1a mau chung tur ké toan do co quan nha nuéc c6 thim
quyén quy dinh; ngoai cac ndi dung quy dinh trén mau, don vi ké toan co6 thé bd sung thém chi
tiéu hodc thay doi hinh thirc mau biéu cho phi hop vé6i viée ghi chép va yéu cau quan 1y cua
don vi.

2. Bo Tai chinh quy dinh danh muc va méu ching tir ké toan bat budc, danh muc va miu
ching tir k€ toan hudng dan; quy dinh vé in va phat hanh mau ching tir ké toan.

Pidu 6. Ching tir dién tir
Cin ctr khoan 2 Diéu 18 cua Luat Ké toan, chimg tir dién tir dwoc quy dinh nhu sau:

1. Chung tir dién tir phai c6 di cac ndi dung quy dinh cho chimg tir ké toan va phai dugc ma
hoa bdo dam an toan dir li€u dién tr trong qua trinh x1r 1y, truyén tin va luu tri.

2. Chung tir dién tir dung trong ké toan dugc chira trong cac vat mang tin nhu bing tir, dia ti,
cac loai thé thanh toan.

3. D6i v6i chung tir dién tir, phai dam bao tinh bao mat va bao toan dit liéu, thong tin trong qua
trinh sir dung va luu trir; phai c6 bién phap quan 1y, kiém tra chéng cac hinh thirc loi dung khai
thac, thim nhap, sao chép, danh cdp hoic sir dung ching tir dién tir khong ding quy dinh.
Ching tir dién tir khi bao quan, dugc quan 1y nhu tai lidu ké toan & dang nguyén ban ma né dugc
tao ra, giri di hodc nhan nhung phai c6 du thiét bi phu hop dé st dung khi can thiét.

pidu 7. Piéu kién sir dung chimg tir dién tir

Can cr khoan 2 Piéu 18 cua Luat Ké toan, diéu kién st dung ching tur dién tir dugc quy dinh
nhu sau:

1. T6 chic cung cap dich vu thanh toan, dich vu ké toan, kiém toan st dung chiing tir dién tir
phai c6 céc diéu ki¢n sau:

a) C6 dia diém, cac duong truyén tai thong tin, mang thong tin, thiét bi truyén tin dap ing yéu
cau khai thac, ki€m soat, xu 1y, st dung, bdo quan va luu trir chiing tir dién tr;

b) C6 ddi ngii nguoi thuc thi da trinh d9, kha ning tuong ximg voi yéu cau ky thuat dé thuc
hién quy trinh 1ap, st dung ching tir dién tir theo quy trinh ké todn va thanh toan;
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¢) Cac quy dinh tai khoan 2 Piéu nay.

2. TG chtrc, cd nhan st dung chung tur dién tir va giao dich thanh toan dién tir phai cé cac di¢u
kién sau:

a) Co chir ky dién tir ciia nguoi dai dién theo phap luat, ngudi duoc uy quyén cua ngudi dai
dién theo phap luat cua to chirc hodc ca nhan str dung chung tur dién tir va giao dich thanh toan
dién tu;

b) Xac 1ap phuong thuc giao nhan chung tir dién tir va k¥ thuat cua vat mang tin;

¢) Cam két vé cac hoat dong dién ra do ching tir dién tir ctia minh 1ap khép, dung quy dinh.

bidu 8. Gia tri ching tir dién tir
Cin ctr khoan 2 Diéu 18 cua Luat Ké toan, gia tri chung tir dién tr dugc quy dinh nhu sau:

1. Khi mét chimg tir bang gidy duoc chuyén thanh ching tir dién tir dé giao dich, thanh toan
thi ching tir dién tir s€ c6 gia tri dé thuc hién nghiép vu kinh té, tai chinh va khi dé ching tur
bang giay chi co6 gia tri luu gitr d€ theo doi va ki€ém tra, khong co6 hiéu luc dé€ giao dich, thanh
toan.

2. Khi mot chimg tir dién tir da thyc hién nghiép vu kinh té, tai chinh chuyén thanh chimg tir
bang giay thi chung tir bang gidy do chi c6 gia tri luu gitr dé ghi s6 ké toan, theo doi va kiém
tra, khong c6 hiu luc dé giao dich, thanh toan.

3. Viéc chuyén doi chung tur bé“mg giéy thanh chung tir dién tr hodc nguoc lai dugc thuc hién
theo ding quy dinh vé 1ap, st dung, ki€ém soat, xr 1y, bdo quan va luu gilr ching tir dién tr va
ching tur bang giay.

Pidu 9. Chit ky dién tir trén chung tir dién tir
Can ¢t khoan 4 Diéu 20 cua Luat K& toan, chit ky dién tir dugc quy dinh nhu sau:

1. Chit ky dién tir 1a thong tin dudi dang dién tir duoc gén kém mot cach phu hop véi dir liéu
dién tir nham xéac 1ap méi lién hé giira ngudi giri va ndi dung cua dir liéu dién tir d6. Chit ky
dién tir x4c nhan ngudi giri da chip nhan va chiu trich nhiém vé ndi dung thong tin trong
ching tur dién tu.

2. Chir ky dién tr phai dugc ma hoa bﬁng khoé mat ma; chir ky dién tir dugc xac 1ap riéng cho
tung ca nhan dé xac dinh quyén va trach nhiém cua nguoi lap va nhiing nguoi lién quan chiu
trach nhi€ém vé tinh an toan va chinh xac ctua chung tir dién tu. Chir ky trén chung tur dién tu

c6 gi tri nhu chit ky tay trén chig tir bang giay.
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3. Truong hop thay dbi nhan vién k¥ thuat giai ma thi phai thay déi lai ky hiéu mat, chir ky
dién tur, cac khod bao mat va phai thong bao cho cac bén c6 lién quan dén giao dich dién tur.

4. Nguoi dugce giao quan ly, st dung ky hiéu mat, chir ky dién tir, ma khoa bao mat phai bao
dam bi mat va chiu trach nhiém trudc phap luat, néu dé 10 gay thiét hai tai san cta don vi va
cta cac bén tham gia giao dich.

Pidu 10. Hoa don ban hang

Can cr khoan 1, khoan 4 Diéu 21 cta Luét Ké toan, trudng hop ban hang va muc tién ban hang
khong phai 1ap hoa don ban hang dugc quy dinh nhu sau:

1. T4 chire, c4 nhan thudc hoat dong kinh doanh c6 str dung hoa don ban hang, khi ban 1¢ hang
hoa hodc cung cp dich vu mot lan c¢o gid tri dudi mirc quy dinh cia Bo Tai chinh thi khong
bat budc phai 1ap hoa don ban hang, trir khi ngudi mua hang yéu ciu giao hoa don thi ngudi
ban hang phai 1ap va giao ho4 don theo dung quy dinh. Hang hoé ban 1¢ hoic cung cip dich vu
mot 1an ¢6 gia tri dudi mic quy dinh tuy khong bat budc phai lap hod don nhung van phai lap
bang ké ban 1é hang hod, dich vu hodc c¢6 thé 1ap hoa don ban hang theo quy dinh dé lam
ching tu ké toan. Truong hop lap bang k€ ban I¢ hang hoa, dich vu thi cudi moi ngay phai cin
ctr vao so liéu tong hop cua bang ké dé 1ap hoa don ban hang trong ngay theo quy dinh.

2. T chirc, c4 nhan khi mua san phim, hang hod hoic dugc cung cip dich vu c¢6 quyén yéu
cau nguoi ban, ngudi cung cip dich vu 1ap va giao lién 2 hoa don ban hang cho minh dé st
dung va luu trir theo quy dinh, dong thoi ¢6 trach nhiém kiém tra ndi dung cac chi tiéu ghi trén
hoa don va tir chéi khéng nhan hoa don ghi sai cac chi tiéu, ghi chénh léch gia trj véi lién hoa
don luu cia bén ban.

3. Tb chirc, c4 nhan tu in hoa don ban hang phai duoc Bo Tai chinh chép thuan br:ing van ban
trude khi thuc hién. T chirc, ¢4 nhan duge tu in hoa don phai c¢6 hop dong in hod don véi t6
chtrc nhan in, trong do6 ghi 1o ) luong, ky hiéu, s6 thir tw hoa don. Sau mdi 1an in hoa don
hoic két thic hop dong in phai thuc hién thanh 1y hop dong in.

4. Pon vi ké toan phai sir dung hoa don ban hang theo diing quy dinh; khong dugc mua, ban,
trao d6i, cho hoa don hodc sur dyng hoa don cua t6 chirc, ca nhan khac; khong duoc sir dung
hoa don dé ké khai trén 1au thué; phai mo so theo ddi, c6 ndi quy quan ly, phuong tién bao
quan va luu gitr hoa don theo ding quy dinh cua phap luat; khong dugc dé hu hong, mat hoa
don. Truong hop hoa don bi hu hong hodc bi mét phai théng bao bang vin ban voi co quan
thué cung cap.

Pidu 11. Ching tir ké toan sao chup

Can ci khoan 3 Diéu 22 va khoan 3 Diéu 41 cua Luat Ké toan, chung tur ké toan sao chup

duogc quy dinh nhu sau:
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1. Chung tir ké toan sao chup phai dugc chup tir ban chinh va phai ¢ chir ky va ddu xac nhin
ctia nguoi dai dién theo phap luét cua don vi ké toan luu ban chinh hodc co quan nha nudc ¢6
tham quyén quyét dinh tam gii, tich thu tai liéu ké toan trén chimg tir sao chup.

2. Chimg tir ké toan sao chup chi duoc thuc hién trong cac truong hop sau day:

a) Pon vi ké toan c6 du an vay ng, vién trg cua nudc ngoai theo cam két phai ndp ban ching
tr chinh cho nha tai tro nudc ngoai. Truong hop nay ching tir sao chup phai c¢6 chir ky va dau
xac nhan cua nguoi dai dién theo phép ludt ctia nha tai trg hodc cua don vi ké toén;

b) Pon vi ké toan bi co quan nha nudc c6 tham quyén tam giit hodc tich thu ban chinh ching
tr k€ toan. Truong hop nay ching tir sao chup phai c6 chit ky va dau xac nhan cta nguoi dai
dién cua co quan nha nudc cé tham quyén quyét dinh tam git hodc tich thu tai liéu ké toan
trén chung tir ké toan sao chup theo quy dinh tai Diéu 26 ctia Nghi dinh nay;

¢) Chumg tir ké toan bi mat hodc bi huy hoai do nguyén nhin khach quan nhu thién tai, hoa
hoan. Truong hop nay, don vi ké toan phai dén don vi mua hoac don vi ban hang ho4, dich vu
va cac don vi khac ¢6 lién quan dé€ xin sao chup chung tir ké todn bi mat. Trén ching tu ké
toan sao chup phai c6 chir ky va dau xac nhan ctia nguoi dai dién theo phap ludt cua don vi

mua, don vi ban hodc cua don vi ké toan khac;

d) Cac truong hop khac theo quy dinh cta phap luat.

Pidu 12. Dich chung tir ké toan ra tiéng Viét
Can ct Diu 19 cua Luat K& toan, chit viét trén ching tu ké toan duge quy dinh nhu sau:

1. Chung tur ké toan phét sinh ¢ ngoai lanh thé, Viét Nam ghi bang tiéng nude ngoai, khi sir dung dé
ghi s6 ke toan & Viét Nam phai dugc dich ra tiéng Viét.

2. Cac chung tu it phat sinh thi phai dich toan bo chimng tir. Cac ching tur phat sinh nhiéu lan
thi phai dich cac ndi dung chu yéu theo quy dinh cta B Tai chinh.

3. Ban dich chimg tir ra tiéng Viét phai dinh kém véi ban chinh bang tiéng nudc ngoai.

Piéu 13. Lua chon va cu thé hod so ké toan

Can cu khoan 2 DPicu 2 va biéu 26 cua Luat K¢ toan, viéc cu thé hoa s6 ké toan dugc quy dinh
nhu sau:

1. H¢ thong so ké toan ma don vi ké toan da chon phai dugc m¢ day du cac s6 ké todn tong
hop va s6 ké toan chi tiet, dam bao kha nang doi chiéu, tong hop so li€u ké toan va 1ap bao cao

tai chinh.
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2. Hé thdng s6 ké toan da chon phai dugc sir dung théng nhat trong mot ky ké toan nam.
3. Van phong dai dién cua doanh nghi¢p nudc ngoai hoat dong tai Viét Nam, ho kinh doanh cé

thé va t6 hop tac quy dinh tai diém h, k khoan 1 Diéu 2 cta Nghi dinh nay lap s ké toan theo
quy dinh ctia B6 Tai chinh.

Pidu 14. Ghi s6 ké toan bang méy vi tinh

Cin ctr khoan 7 Diéu 27 ciia Luat Ké toan, viéc ghi s6 ké toan bang may vi tinh dugc quy dinh
nhu sau:

1. Truong hop don vi ké toan ghi s6 ké toan bang may vi tinh thi phan mém ké toan lya chon
phai dap ung duoc tiéu chuan va diéu ki¢én theo quy dinh, ddam bao kha nang doi chiéu, tong

hop s0 li€u ké toan va 1ap bédo cdo tai chinh.

2. Bg Tai chinh quy dinh tiéu chuan va diéu ki¢n cia phan mém ké toan.

Pidu 15. Ky han 14p bao céo tai chinh

Can ctr khoan 3 Piéu 29 va khoan 1 Piéu 30 ctua Luat Ké toan, ky han lap bao céo tai chinh
duoc quy dinh nhu sau:

1. Pon vi ké toan thudc hoat dong kinh doanh phai lap bao cao tai chinh vao cudi ky ké toan
nam.

2. Pon vi ké toan bi chia, tich, hop nhit, sap nhap, chuyén ddi hinh thic s hiru, giai thé,
cham dut hoat dong, pha san phai 1ap bdo céo tai chinh tai thoi di€m chia, tach, hop nhat, sap
nhap, chuyén doi hinh thirc sé hiru, giai thé, cham dut hoat dong, pha san.

3. Bai voi doanh nghiép nha nude, ngoai viée phai lap bdo cao tai chinh ndm, con phai lap bao
cdo tai chinh quy.

Pidu 16. Lap bao cdo tai chinh tong hop hodc bio cio tai chinh hop nhét

Can ct khoan 2 Piéu 30 cua Luat Ké toan, viéc 1ap bao cédo tai chinh téng hop hoac bao céo
tai chinh hgp nhat dugc quy dinh nhu sau:

1. Pon vi ké toan c6 cac don vi ké toan truc thudc, thi ngoai viéc phai 1ap bao cdo tai chinh
cua don vi k€ toan d6 con phai 1ap bao céo tai chinh tong hop hodc bao céo tai chinh hop nhat
vao cuoi ky ké toan nam dya trén bao cdo tai chinh cua cac don vi ké toan truc thude trong

cung don vi ke toan do.
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2. Cong ty me phai 1ap béo cdo tai chinh hop nhét vao cubi ky ké toan nam theo quy dinh cta Bo
Tai chinh.

3. Tong cong ty nha nudc va doanh nghiép nha nudc ¢ cac don vi ké toan truc thudc phai lap
bao cdo tai chinh tong hop hodc bao cdo tai chinh hgp nhat vao cuoi ky ké toan quy va cuoi ky
ke todn nam.

4. Bo Tai chinh quy dinh cu thé viéc 1ap bao céo tai chinh tong hop va bao cdo tai chinh hop
nhat ctia don vi ké toan c6 cac don vi ké toan truc thudc.

bidu 17. Pon vi tién té rut gon va lam tron so6 khi 14p bao cao tai chinh hoac cong khai
bao cao tai chinh
Can cu bicu 11 va bicu 30 ctua Luat Ké toan, don vi tién t€ rit gon khi lap bao céo tai chinh

hodc cong khai bao cao tai chinh dugc quy dinh nhu sau:

1. Pon vi ké toan khi 14p bao céo tai chinh tong hop hodc bao cdo tai chinh hop nhit tir bao
c4o tai chinh cta cac don vi ké toan truc thudc, néu co sd liéu bao cdo trén 9 chit sb thi duoc
Iira chon str dung don vi tién té rat gon 1a nghin déng (1.000 ddng) hoic triéu déng (1.000.000
ddng) dé lap bao cdo tai chinh.

2. Pon vi ké toan khi cong khai bdo céo tai chinh dugc sir dung don vi tién té rat gon la nghin
dong hodc tri¢u dong quy dinh tai khoan 1 Dicu nay.

3. Khi str dung don vi tién té rat gon, don vi ké toan duge lam tron sb béng cach: chit s sau
chir s6 don vi tién t¢ rat gon néu bang nam (5) trd 1€n thi dugc ting thém madt (1) don vi; néu
nhd hon nam (5) thi khong tinh.

Pidu 18. Chuyén doi bao cao tai chinh cua don vi ké toan hoat ddng & nudc ngoai

Can ctr Didu 29, Piéu 30 va Piéu 31 ctia Luat K& toan, trudng hop don vi ké toan hoat dong &
nudc ngoai gui bao cdo tai chinh vé Viét Nam dugc quy dinh nhu sau:

Pon vi ké toan hoat dong & nudc ngoai khi giri bao cao tai chinh vé cho don vi ké toan cap

trén ¢ Viét Nam phai ghi theo dong ngoai t& diung dé ghi so ké toan, dong thoi chuyén doi ra
dong Viét Nam theo quy dinh ciia Bo Tai chinh va phai dich ra tiéng Viét.

Piéu 19. Noi nhan bdo céo tai chinh

Can ct bicu 31 cua Luat Ké toan, noi nhan bao cdo tai chinh dugc quy dinh nhu sau:
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1. Béo cao tai cl}inh cua don vi ké toan thudc hoat dong kinh QOanh phai ndp cho co quan
thué, co quan thong k&, co quan cap diang ky kinh doanh cung cap va co quan khac theo quy
dinh cua phap luat.

2. P61 v6i doanh nghi¢p nha nude con phai ndp bao cdo tai chinh cho co quan tai chinh cung
cap.

3. Pon vi ké toan truc thudc con phai nop bao cao tai chinh cho don vi ké toan cap trén.

Pidu 20. Thoi han ndp bao céo tai chinh
Can ct Diéu 31 cua Luat Ké toan, thoi han ndp bdo céo tai chinh duge quy dinh nhu sau:
1. B6i voi doanh nghiép nha nude:
a) Thoi han ndp béo céo tai chinh quy:

- bon vi ké toan phai ngp bao cdo tai chinh quy cham nhat 13 20 ngay, ké tir ngay két thuc
quy; doi voi Tong cong ty nha nude cham nhat 1a 45 ngay;

- Pon vi ké toan trye thude Tong cong ty nha nude ndp bao cdo tai chinh quy cho Tong cong
ty theo thoi han do Tong cong ty quy dinh.

b) Thoi han ndp bao céo tai chinh ndm:

- Pon vi ké toan phai ndp bao céo tai chinh nam cham nhét 1 30 ngay, ké tir ngay két thuc ky
ké toan nam; doi véi Tong cong ty nha nude cham nhat 1a 90 ngay;

- Pon vi ké toan truc thudc Tong cong ty nha nudc ndp bao cdo tai chinh nim cho Tong cong
ty theo thoi han do Tong cong ty quy dinh.

2. Béi véi cac loai doanh nghiép khéc:
a) Pon vi ké toan 1a doanh nghiép tu nhdn va cong ty hop danh phai nop bao cao tai chinh
niam cham nhat 14 30 ngay, ké tir ngay két thuc ky ké toan nam; ddi voi cac don vi ké toan

khac, thoi han ndp bao céo tai chinh ndm cham nhét 1a 90 ngay;

b) Pon vi ké toan truc thuoc ndp bao cédo tai chinh nam cho don vi ké toan cép trén theo thoi
han do don vi ké todn cap trén quy dinh.

Pidu 21. Thoi han cdng khai bao céo tai chinh nam

Can cr khoan 2 Diéu 32 va Piéu 33 cua Luat K& toan, thoi han cong khai bao céo tai chinh

ndm dugc quy dinh nhu sau:
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1. Béi v6i doanh nghiép nha nuéec:

a) Pon vi ké toan phai cong khai bao céo tai chinh nim trong thoi han 60 ngay, ké tir ngay két
thac ky ké toan nam; doi voi Tong cong ty nha nude thoi han cong khai chdm nhat 1a 120
ngay;

b) Pon vi ké toan tryc thude Téng cong ty nha nudc phai cong khai bao céo tai chinh nim
trong thoi han do Tong cong ty quy dinh nhung khong cham hon 90 ngay.

2. Bdi véi cac loai doanh nghiép khéc:

a) Pon vi ké toan 1a doanh nghiép tu nhan va cong ty hop danh phai cong khai bao cao tai
chinh nam trong thoi han 60 ngay, ké tir ngay két thuc ky ke toan nam; doi voi cac doanh
nghi¢p khac thoi han cong khai bao céo tai chinh cham nhat 1a 120 ngay;

b) Pon vi ké toan truc thudc phai cong khai b4o cdo tai chinh nam trong thoi han do don vi ké
toan cap trén quy dinh.

Pidu 22. NOp va céng khai bao céo tai chinh ctua don vi ké toan cé cac don vi ké toan
truc thudc

Can cu Diéu 33 cua Luat K€ toan, viéc ndp va cong khai bao cao tai chinh cua don vi ke toan
c6 céc don vi ké toan truc thudc dugc quy dinh nhu sau:

1. Don vi ké toan c6 cac don vi ké toan tryc thude, trong d6 c6 Tong cong ty nha nudc va cong ty
me khi ndp bdo cdo tai chinh tong hop hodc bao céo tai chinh hgp nhat phai ndp ca bdo cao tai
chinh cta cac don vi ké toan truc thude va bao céo tai chinh cta cac cong ty con.

2. Pon vi ké toan quy dinh tai khoan 1 Diéu nay khi cong khai bao céo tai chinh tong hop hoic

bao cédo tai chinh hgp nhat phai cong khai ca bdo cdo tai chinh ctuia cac don vi ké toan truc
thudc va bao cdo tai chinh cta cac cong ty con.

Pidu 23. Truong hop duoc mién lap va ndp bao cdo tai chinh

Cian cu khoan 2 Diéu 2 cua Luat Ké toan, cac don vi dugc mién 1ap va ndp béo cdo tai chinh
dugc quy dinh nhu sau:

1. Pon vi ké toan duoc mién 1ap va nop bao cdo tai chinh gém: Vé}n thng dai dién cua doanh
ng}liép nudc ngoai hgat dong tai Viét Nam, hd kinh doanh cé thé va td hop tac quy dinh tai
diém h, k khoan 1 Diéu 2 ctia Nghi dinh nay.

2. Pon vi ké toan quy dinh tai khoan 1 Piéu nay van phai 14p bang ké khai ndp thué theo quy

dinh cua phap luat.
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pidu 24. Co quan c6 thim quyén quyét dinh kiém tra ké toan

Can ctr Piéu 35 cta Luat Ké toan, co quan c6 tham quyén quyét dinh kiém tra ké toan duoc
quy dinh nhu sau:

1. Bo Tai chinh, cac B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu va co quan khac ¢
Trung wong trong pham vi nhiém vu, quyén han ciia minh quyét dinh kiém tra ké toan cac don
vi ké toan trong linh vuc duoc phan céng phu trach.

2. Uy ban nhan dan tinh, thanh pho trye thuoc Trung wong trong pham vi nhiém vy, quyén han
ctia minh quyét dinh kiém tra ké toan cac don vi ké toan tai dia phuong do minh quan 1y.

3. Pon vi ké toan cip trén, trong d6 c6 Tong cong ty nha nudc quyét dinh kiém tra ké toan cac
don vi ké toan truc thudc.

Pidu 25. Co quan c6 tham quyén kiém tra ké toan

Cin ctr Piéu 35 cua Luét Ké toan, co quan c6 tham quyén kiém tra ké toan dugc quy dinh nhu
sau:

1. Céc co quan c6 thim quyen quyet dinh kiém tra ké toan quy dinh tai Diéu 24 cuia Nghi dinh
nay dong thoi c6 thdm quyén kiém tra ké toan.

2. Co quan Thanh tra Nha nudc, Thanh tra Tai chinh, Kiém toan Nha nudc, co quan thué khi
thuc hi¢n nhi€ém vu kiém tra, thanh tra, ki€ém todn cac don vi ké todn c6 quyén kiém tra ké
toan.

pidu 26. Niém phong, tam gii, tich thu tai liéu ké toan

Can ctr khoan 3 Diéu 22 va khoan 2 Diéu 40 cua Luat Ké toan, viéc niém phong, tam giil, tich
thu tai liéu ke toan duoc quy dinh nhu sau:

1. Co quan nha nudc c6 thim quyén quyét dinh niém phong tai liéu ké toan theo quy dinh ctia
phap luat thi don vi ké toan va ngudi dai dién cua co quan nha nude c6 tham quyén thue hién
nhiém vu niém phong tai liéu ké toan phai 1ap "Bién ban niém phong tai liéu ké toan". Bién
ban niém phong tai liéu ké toan phai ghi r: 1y do, s6 lwong, chung loai, ky ké toan cua tai liéu
ké toan bi niém phong. Nguoi dai dién theo phap luat cia don vi ké toan, nguoi dai dién cta
co quan nha nude c6 thim quyen niém phong tai liéu ké toan phai ky tén va dong dau vao
Bién ban niém phong tai liéu ké toan.

2. Truong hop co quan nha nude c6 thim quyén tam gilr hodc tich thu tai liéu ké toan thi don
vi ké toan va nguoi dai dién cua co quan nha nudc co thAm quyen thuc hién nhiém vu tam gitr,
tich thu tai liéu ké toan phai 13p "Bién ban giao nhan tai liéu ké toan". Bién ban giao nhan tai
liéu ké toan phai ghi rd: 1y do, loai tai liu, $6 luong tirng loai tai liéu, hién trang cua tung loai
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tai liéu bi tam gilr hoac bi tich thu; néu tam gitr thi ghi o thoi gian sur dung, thoi gian tra lai tai
lidu ké toan. Nguoi dai dién theo phap luét cua don vi ké toan va nguoi dai dién cta co quan
nha nude co tham quyen tam gitr, tich thu tai liéu ké toan phai ky tén va dong dau vao Bién
ban giao nhan tai lidu ké toan; dong thoi phai sao chup tai lidu ké toan bi tam gir hodc bi tich
thu va ky, dong diu x4c nhan cta nguoi dai dién ciia co quan nha nudc c6 tham quyén tam gt
hodc tich thu tai liéu ké toan trén tai liéu ké toan sao chup. Pdi voi ching tir ké toan, s6 ké
toan va bao céo tai chinh lap trén may vi tinh nhung chua in ra gidy thi co quan nha nuéc co
thim quyén yéu cau don vi ké toan in ra gidy va thuc hién cac thu tuc quy dinh ddi véi tai ligu
ké toan truge khi tam gitr hodc tich thu.

Pidu 27. Loai tai liéu ké toan phai luu trit
Can ctr Diéu 40 cua Luat Ké toan, loai tai liéu ké toan phai luu trix gém:
1. Chimg tir ké toan;
2. Sb ké toan chi tiét, s0 ké toan téng hop;
3. B4ao cao tai chinh, bao cao ké toan quan tri;

4. Tai liéu khac c6 lién quan dén ké toan ngoai cac tai liéu quy dinh & khoan 1, khoan 2 va
khoan 3 Diéu nay, bao gém: cac loai hop déng, Quyét dinh b6 sung von tir loi nhuén, phan
phéi cac quy tir loi nhuan, Quyét dinh mién giam thué, hoan thué, truy thu thué, bao céo két
qua kiém ké va danh gia tai san; céc tai liéu lién quan dén kiém tra, thanh tra, kiém toan; cac
tai li€u lién quan dén gidi thé, pha san, chia, tach, sap nhap, chdm dut hoat dong, chuyén ddi
hinh thirc s hiru; bién ban tiéu huy tai liéu ké toan va céac tai liéu khac c6 lién quan dén ké
toan.

pidu 28. Bao quan, luu trit tai liéu ké toan

Can ctr biéu 40 cua Luat K¢ toan, vi¢c bao quan, luu trir tai liéu ké todn dugc quy dinh nhu
sau:

1. Tai liéu ké toan phai dugc don vi ké toan bao quan diy du, an toan trong qua trinh sir dung.
Nguoi lam ké toan c6 trach nhiém bao quan tai liéu ké toan ciia minh trong qua trinh st dung.

2. Tai liéu ké toan luu trit phai 1a ban chinh theo quy dinh ctia phéap luat cho timg loai tai liéu ké
toan. Truong hop tai liéu ké toan bi tam gitt, bi tich thu, bi mét hodc bi huy hoai thi phai c6 bién
ban kém theo ban sao chuyp tai li€u bi tam giir, bi tich thu, bi mat hodc bi huy hoai. bdi véi
chimg tir ké toan chi c6 mot ban chinh nhung can phai luu trit & ca hai noi thi mot trong hai noi
dugc luu trir ban chimg tir sao chup theo quy dinh tai Diéu 11 ciia Nghi dinh nay.

3. Nguoi dai dién theo phap luét cua don vi ké toan phai chiu trach nhiém t6 chtic bao quén,
Iuru trix tai liéu ké toan vé sy an toan, day du va hop phap cua tai liéu ké toan.
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4. Tai liéu ké toan dua vao luu trir phai dy du, c6 hé thdng, phai phan loai, sip xép thanh timg
bd ho so riéng theo thur tu thoi gian phat sinh va theo ky ké toan nam.

Pidu 29. Noi luu trit tai lidu ké toan
Can ct Diéu 40 cua Luat Ké toan, noi luu trir tai lidu ké toan duoc quy dinh nhu sau:

1. Tai liéu ké toan cta don vi ké toan nao duoc luu trit tai kho cta don vi ké toan d6. Kho luu
trir phai c6 day du thiét bi bao quan va didu kién bao quan bao dam an toan trong qué trinh luu
trir theo quy dinh cua phap luat. Pon vi ké toan c6 thé thué té chirc luu trit thuc hién luu trix tai
lidu ké toan trén co sé hop ddng ky két giita cac bén.

2. Tai liéu ké toan cua doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai, chi nhanh va Van phong dai
dién cia doanh nghiép nudc ngoai hoat dong tai Viét Nam trong thoi gian hoat dong tai Viét
Nam theo Gidy phép dau tu hodc Gidy phép thanh 1ap duogc cip, phai dugc luu trir tai don vi
ké toan trong lanh thd nuéc Cong hoa xa hoi chii nghia Viét Nam. Khi doanh nghiép c6 vén
dau tu nudc ngoai, chi nhanh va Vian phong dai dién ctia doanh nghiép nude ngoai hoat dong
tai Viét Nam két thuc hoat dong tai Viét Nam thi tai li¢u ké toan duoc luu trit tai noi theo
quyét dinh ctia nguoi dai dién theo phap luét ciia don vi ké toan.

3. Tai liéu ké toan cuia don vi giai thé, pha san bao gdm tai liéu ké toan cua cac ky ké toan nim
dang con trong thoi han luu trit va tai liéu ke toan lién quan dén viée giai the, pha san dugc luu
trir tai noi theo quyét dinh cua nguoi dai dién theo phap luat cua don vi ké toan.

4. Tai lidu ké toan ctia don vi c6 phan hoa, chuyén doi hinh thirc s¢ hitu, bao gdm tai liéu ké
toan cta cac ky ké toan nim dang con trong thoi han luu triv va tai lidu ké toan lién quan dén
c¢b phan ho4, chuyén ddi hinh thirc s¢ hitu dwoc luu trit tai don vi ké toan 1a chu sé hiru méi
hodc luu trit tai noi theo quyét dinh ctia co quan c6 thim quyén quyét dinh c6 phan hoa,
chuyén ddi hinh thtrc s¢ hiru.

5. Tai liéu ké toan cua cac ky ké toan nim dang con trong thoi han luu trir cia cac don vi duoc
chia, tach thanh hai hay nhiéu don vi méi: néu tai liéu ké toan phan chia duoc cho don vi ké
toan mai thi phan chia va luu trit tai don vi moi; néu tai liéu ké toan khong phan chia duogc thi
luu trit tai don vi ké toan bi chia hodc bi tach hodc luu trit tai noi theo quyét dinh cta co quan
c6 thdm quyén quyét dinh chia, tach don vi. Tai liéu ké toan lién quan dén chia, tach thi luu
trit tai cac don vi ké toan mdi chia, tach.

6. Tai liéu ké toan cua cac ky ké toan nim dang con trong thoi han luu trir va tai liéu ké toan
lién quan dén sap nhap cac don vi ké toan thi luu trir tai don vi nhan sép nhép.

7. Tai liéu ké toan vé an ninh, qudc phong phai dua vao luu trit theo quy dinh ctia phap luat.

Pidu 30. Tai liéu ké toan phai luu trit t6i thiéu 5 ndm
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Can cu Dicu 40 cua Luat Ké toan, tai liu ké toan phai luu trir to1 thi€u 5 nam, gom:

1. Tai liéu ké toan dung cho quan 1y, diéu hanh thuong xuyén cta don vi ké toan, khong st
dung tryc tiép dé ghi s6 ké toan va 1ap bao cao tai chinh dugc luu trir t6i thiéu 5 nam tinh tir
khi két thiic ky ké toan nim nhu phiéu thu, phiéu chi, phiéu nhap kho, phiéu xuit kho khong
luu trong tap tai lidu ké toan cua Phong K& toan.

2. Tai liéu ké toan khac dung cho quan 1y, diéu hanh va ching tir ké toan khac khong truc tiép
ghi s6 ke toan va lap bdo céo tai chinh.

Didu 31. Tai liéu ké toan phai luu trir t6i thiéu 10 nim
Can ct Piéu 40 ctia Luat Ké toan, tai liéu ké toan phai luu trit t6i thiéu 10 nam, gém:

1. Chimng tir ké toan sir dung truc tiép dé ghi s6 ké toan va lap bao cdo tai chinh, cic bang ké,
bang tong hop chi tiét, cac sd ké toan chi tiét, cac so ké toan tong hop, bao cdo tai chinh thang,
quy, nam cta don vi ké toan, bién ban tiéu huy tai lidu ké toan va tai liéu khac c6 lién quan
dé:n ghi s6 ké toan va lap bao cdo tai chinh, trong d6 c6 bo céo kiém toan va bao cdo kiém tra
ké toan.

2. Tai liéu ké toan lién quan dén thanh Iy tai san c6 dinh.

3. Tai liéu ké todn cia don vi chu dau tu, bao gom tai li¢u ké toan cua cac ky ké toan ndm va
tai liéu ké toan vé Bdo cao quyét toan von dau tu du 4n hoan thanh.

4. Tai liéu ké toan lién quan dén thanh 1ap, chia, tach, hop nhét, sap nhap, chuyén ddi hinh
thirc s¢ hiru, gidi the, cham dut hoat dong, pha san don vi ké toan.

5. Tai liéu ké toan khac cua don vi ké toan sir dung trong mét sé truong hop ma phap luat quy
dinh phai luu trit trén 10 ndm thi thyc hién luu trit theo quy dinh do.

6. Tai li€u, ho so kiém todn bdo céo tai chinh cta cac t6 chirc ki€ém toan ddc 1ap.

Pidu 32. Tai liéu ké toan phai luu trit vinh vién

Can ctr Diéu 40 cua Luat K& toan, tai liéu ké toan phai luu trit vinh vién duoc quy dinh nhu
sau:

1. Tai lidu ké toan c6 tinh sir lidu, co y nghia quan trong vé kinh té, an ninh, qudc phong. Viéc
xac dinh tai liéu ké toan luu trir vinh vién do nguoi dai dién theo phap luat cta don vi ké toan
quyét dinh cin ctr vao tinh sir liéu va y nghia lau dai cta tai liéu, thong tin dé quyét dinh cho
ting truong hop cu thé va giao cho bd phan ké toan hodc bo phan khac luu trit dudi hinh thic

ban gdc hodc hinh thirc khac.
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2. Thoi han luu trit vinh vién phai 1a thoi han luu trit trén 10 nam cho dén khi tai liéu ké toan
bi huy hoai ty nhién hodc duogc ti€u huy theo quyét dinh cia nguoi dai dién theo phap luat ctua
don vi ké toan.

bidu 33. Luu trit ching tur dién tir
Cin ct Diéu 18 va Piéu 40 cua Luat Ké toan, luu trit ching tir dién tir dwgc quy dinh nhu sau:
1. Ching tir dién tir 14 cac bang tur, dia tu, thé thanh toan phai duoc sép xép theo thir tu thoi
gian, dugc bao quan voi du cac diéu kién ky thuat chong thoai hod chung tir dién tir va chong
tinh trang truy cép thong tin bat hop phép tir bén ngoai.
2. Ching tir dién tir trude khi dua vao luu trit phéi in ra gidy dé luu trit theo quy dinh vé luu
trlr tai licu ke todn. Truong hop chung tir dién tir duoc luu trir bang ban goc trén thiét bi dac

biét thi phai luu trit cac thiét bi doc tin pht hop dam bao khai thac duogc khi can thiét.

3. Thoi diém, thoi han luu trir, noi luu tri Vé:l tiéu huy ching tur dién tr thuc hién theo quy dinh
tai cac Picu 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 va Diéu 36 cia Nghi dinh nay.

Pidu 34. Thoi diém tinh thoi han luu trix tai lidu ké toan

Can ctr Diéu 40 cna Luat K& toan, thoi diém tinh thoi han luu triv tai lidu ké toan duoc quy
dinh nhu sau:

1. Thoi diém tinh thoi han luu trit doi véi tai liéu ké toan quy dinh tai Diéu 30, khoan 1, khoan
2 va khoan 5 Dicu 31 va biéu 32 cua Nghi dinh nay dugc tinh tir ngay két thiic ky ké toan

nam.

2. Thoi diém tinh thoi han luu triv di véi cac tai lidu ké toan quy dinh tai khoan 3 Diéu 31 cia
Nghi dinh nay duogc tinh tir ngay Bao cdo quyét toan von dau tu du &n hoan thanh dugc duyét.

3. Thoi diém tinh thoi han luu trit d6i voi tai liéu ké toan quy dinh tai khoan 4 va tai liéu, ho

so kiém toan quy dinh tai khoan 6 Diéu 31 cua Nghi dinh nay duoc tinh tir ngay két thuc cong
viéc.

pidu 35. Tiéu huy tai liéu ké toan
Can ct Diéu 40 cua Luat Ké toan, viée tiéu huy tai liéu ké toan dugc quy dinh nhu sau:

1. Tai lidu ké toan da hét thoi han luu trit theo quy dinh thi dwoc phép tidu huy theo quyét dinh
cua nguoi dai dién theo phap luat cia don vi ké toan, trir khi ¢c6 quyét dinh cua co quan nha

nude ¢ tham quyeén.
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2. Tai liéu ké toan luu trit cua don vi ké toan nao thi don vi ké toan d6 thuc hién tiéu huy.

3. Tuy theo diéu kién cu thé ctia mdi don vi ké toan dé thuc hién tiéu huy tai liéu ké toan bang
hinh thirc tiéu huy tu chon. Ddi véi tai liéu ké toan thudc loai bi mat thi tiéu huy bang cach dét
chay, cit, xé nho bang may hodc bang thii cong, dam béo tai lidu ké toan di tiéu huy s& khong
thé str dung lai cac thong tin, s6 liéu trén do.

Pidu 36. Thu tuc tiéu huy tai lidu ké toan
Can ct Diéu 40 cua Luat K& toan, thu tuc tiéu huy tai liéu ké toan dugc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi dai dién theo phéap luat ciia don vi ké toan quyét dinh thanh lap "Hoi dong tiéu huy
tai liéu ké toan hét thoi han luu trir". Thanh phan Hi dong goém: 1anh dao don vi, ké toan
truong va dai dién cua bo phan luu trir.

2. Hoi dong tiéu huy tai lidu ké toan phai tién hanh kiém ké, danh gia, phan loai theo timg loai
tai liéu ke todn, 1ap "Danh muc tai liéu ké toan tiéu huy" va "Bién ban ti€u huy tai li¢u ké toan
hét thoi han luu trit".

3. "Bién ban tiéu huy tai lidu ké toan hét thoi han luu trir" phai lap ngay sau khi tiéu huy tai
li¢u ké toan va phai ghi rd cac ndi dung: loai tai li€u ké toan da ti€u huy, thoi han luu trit cia
moi loai, hinh thtrc ti€u huy, két luan va chit ky cta cac thanh vién Hoi dong ti€u huy.

bidu 37. B0 tri, bai mién k€ toan trudng

Cin ctr khoan 2 Diéu 48 cua Luat Ké toan, viéc bo tri, bai mién ké toan truong dugc quy dinh
nhu sau:

1. Tét ca cac don vi ké toan quy dinh tai khoan 1 Diéu 2 cia Nghi dinh nay déu phai bé tri ngudi
lam ké toan trudng, trir Van phong dai dién cua doanh nghiép nudc ngoai hoat ddng tai Viét Nam,
ho kinh doanh ca thé va t6 hop tac quy dinh tai diém h, k khoan 1 Diéu 2 ctia Nghi dinh nay khong
bat budc phai bé tri ngudi lam ké toan truong ma duoc phép cir nguoi phu trach ké toan.

2. Khi thanh lap don vi ké toan phai b tri ngaynguoi lam ké toan truong. Trudong hop khuyét
ké toan truong thi cap co thim quyén phai bb tri ngay ké toan truong méi. Truong hop chua
c6 nguoi co du tiéu chudn va didu kién bd nhiém ké toan trudng thi phai cir ngudi phu trach ké
toan hodc thué ké toan trudng. Déi voi doanh nghiép nha nudc, cong ty trach nhiém hiru han,
cong ty cb phan, doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai va hop tac xi chi duge cir ngudi phu
trach ké toan trong thoi han t6i da 1a mot nam tai chinh, sau d6 phai bd tri nguoi lam ké toan
trudng.
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3. Viéc bd tri, bai mién ké toan trudng dugc thuc hién theo quy dinh cia phap luat ddi voi
tung loai hinh doanh nghiép.

4. Khi thay d6i ké toan truong, ngudi dai dién theo phap luat ciia don vi ké toan phai t6 chirc
ban giao cong viéc va tai liéu ké toan giita ké toan trudng cii va ké toan truong méi, dong thoi
thong bao cho cac by phan co6 lién quan trong don vi va cho ngan hang noi mé tai khoan giao
dich biét ho, tén va mau chit ky ctua ké toan trudng mai. Ké toan truong maoi chiu trach nhi¢m
vé cong viéc 1am ctia minh ké tir ngdy nhan ban giao cong viéc. Ké toan truong cii van phai
chju trach nhiém vé tinh chinh xac, déy du, khach quan cua thong tin, tai li¢u ké toan trong
thoi gian minh phu trach.

bidu 38. Tiéu chuan va diéu kién ctia ké toan trudng

Can cu Dbicu 53 cua Luat K¢ toan, ti€u chuan va di€u ki¢n chuyén moén cua ké toan truong
duoc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi duoc bé tri lam ké toan trudng phai co céc tiéu chuan sau:

a) K& toan truong ctia don vi ké toan quy dinh tai diém a, b, ¢, e khoan 1 Piéu 2 ctia Nghij dinh
nay phai c6 chuyén mon, nghiép vu vé ké toan tir trinh d6 dai hoc trd 1én va co thoi gian cong
tac thuc t& vé ké toan it nhat 1a hai nam. Truong hop ¢6 chuyén mon, nghiép vu vé ké toan
trinh d6 cao ding thi thoi gian cong tac thuc té vé ké toan it nhat 1a ba nam;

b) Ké toan trudng cua don vi ké toan quy dinh tai diém d, d, g, 1khoan 1 Diéu 2 ctia Nghi dinh nay
phai c6 chuyén mén, nghiép vu vé ké toan tir bac trung cip trd 1én va c6 thoi gian cong tac thyc té
vé ké toan it nhat 12 ba nam;

¢) Ké toan trudng cia don vi ké toan c6 cac don vi ké toan tryc thude va ké toan truong Tong
cong ty nha nude phai c6 trinh do chuyén moén, nghiép vu vé ké toan tir trinh d6 dai hoc tré 1én
va co thoi gian cong tac thuc té vé ké toan it nhat 13 ndm nam.

2. Nguoi duoc bé tri lam ké toan trudng phai co cac diéu kién sau day:

a) Khong thudce cac dbi tuong khong dugc lam ké toan quy dinh tai Piéu 51 cua Luét K& toan;

b) Pi qua 16p bdi dudng ké toan trudong va duoc cip chimg chi bdi dudng ké toan trudng theo
quy dinh ctia B6 Tai chinh.

Pidu 39. Thué 1am ké toan, thué 1am ké toan truong

Cin ctr khoan 1 Diéu 56 ciia Luat Ké toan, viéc thué lam ké toan, thué lam ké toan truong
dugc quy dinh nhu sau:
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1. Bon vi ké toan dugc thué doanh nghi¢p dich vu ké toan hoac nguoi c6 dang ky kinh doanh
dich vy ké toan lam ké toan hodc lam ke toan trudng.

2. Nguoi duge thué lam ké toan, thué lam ké toan trudng phai dam bao nhiing tidu chuan nghé
nghi¢p quy dinh tai cac Diéu 51, 55, 56 va bi¢u 57 cua Luat K¢ toan.

3. Nguoi duoc thué 1am ké toan truong phai co du cac didu kién:
a) C6 chung chi hanh nghé ké toan theo quy dinh tai Piéu 57 cua Luat K& toan;
b) C6 chimg chi bdi dudng ké toan truéng theo quy dinh ctia Bo Tai chinh;

¢) Co dang ky kinh doanh dich vu ké toan hoic co dang ky hanh nghé ké toan trong doanh
nghi¢p dich vu ké todn.

4. Nguoi duge thué 1am ké toan co trach nhiém va quyén ctia ngudi lam ké toan quy dinh tai
khoan 2, khoan 3 Diéu 50 cua Luat Ké toan. Nguoi dugc thué lam ké toan trudng co trach
nhiém va quyeén cua ké toan trudng quy dinh tai Diéu 54 cua Luat K¢ toan.

5. Nguoi dai dién theo phap luat ctia don vi ké toan phai chiu trach nhiém vé viéc thué lam ké
toan, thué lam ke toan trudng.

Pidu 40. Co quan nha nudc c6 thim quyén cap chimg chi hanh nghé ké toan

Cin ct Piéu 57 cua Luat Ké toan, co quan nha nudc c6 tham quyén cdp ching chi hanh nghé
ke toan dugc quy dinh nhu sau:

1. B6 Tai chinh c6 tham quyén to chirc thi va cdp chimg chi hanh nghé ké toan hodc uy quyén
cho t6 churc nghé nghi¢p ké toan t6 chure thi va cap ching chi hanh nghé ké toan.

2. B Tai chinh quy dinh chuong trinh boi dudng, hoi dong thi tuyén, thu tuc, thAm quyén cap
va thu hoi chirng chi hanh nghé ké toan theo quy dinh ctuia Lut Ké toan va cac quy dinh khac
cua phap luat co lién quan.

pidu 41. Doanh nghiép dich vu ké toan
Can ¢t Diéu 55 cua Luat Ké toan, doanh nghiép dich vu ké toan duge quy dinh nhu sau:

1. Doanh nghiép dich vu ké toan dugc thanh lap va hoat dong theo quy dinh cua phap luat véi
mdt trong ba hinh thuc: Cong ty trach nhiém hitu han, cong ty hop danh va doanh nghiép tu
nhan. Dé thanh 1ap doanh nghiép dich vu ké toan phai co it nhat hai ngudi c6 ching chi hanh
nghé ké toan, trong d6 c6 mot trong nhitng ngudi quan 1y doanh nghiép dich vu ké toan phai
¢ chtng chi hanh nghé ké toan theo quy dinh tai Piéu 57 ctia Luat Ké toan va Piéu 40 cua

Nghi dinh nay.
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2. Viéc thanh lap, to chirc quan ly va hoat dong cta doanh nghiép dich vu ké toan phai tuan
theo quy dinh cta phap ludt vé doanh nghiép va theo quy dinh cua Nghi dinh nay.

3. Doanh nghiép dich vu ké toan dwgc dang ky kinh doanh dich vu ké toén theo quy dinh tai
bicu 43 cua Nghi dinh nay.

4. Trong qua trinh hoat dong, doanh nghiép dich vu ké toan phai dam bao c6 it nhat mot ngudi

quan ly doanh nghiép c6 chimg chi hanh nghé ké toan quy dinh tai Diéu 57 ctia Luét Ké toan va
biéu 40 cua Nghi dinh nay.

Pidu 42. Ca nhan ding ky kinh doanh dich vu ké toan

Can ct Diéu 55 cua Luat Ké toan, ca nhan dang ky kinh doanh dich vu ké toan duoc quy dinh
nhu sau:

1. Ca nhén c6 chung chi hanh nghé ké toan va co cac diéu kién khac theo quy dinh cua phap
luat dugc phép dang ky kinh doanh dich vu ké toan theo quy dinh cua phap luat vé dang ky
kinh doanh va dang ky ndp thué nhu hd kinh doanh céa thé va theo quy dinh ctia Nghi dinh
nay.

2. Ca nhén ding ky kinh doanh dich vu ké toan phai c¢6 vin phong va dia chi giao dich.

Pidu 43. Noi dung dich vu ké toan

Can ctt Diéu 55 cua Luat Ké toan, té chirc va ca nhan co dang ky kinh doanh dich vu ké toan
duoc thuc hién cac dich vu ké todn sau day:

1. Lam ké toan;

2. Lam ké toan trudng;

(O8]

. Thiét lap cu thé hé théng ké toan cho don vi ké toan;

N

. Cung cép va tu van ap dung cong nghé thong tin vé ké toan;
5. Boi dudng nghiép vu ké toan, cap nhat kién thirc ké toan;

6. Tu vén tai chinh;

7. Ké khai thué;

8. Cac dich vy khac vé ké toan theo quy dinh ctia phap luat.




Pidu 44. Trach nhiém cua t6 chirc, cA nhan hanh nghé ké toan

Can cu khoan 5 Diéu 56 cua Luat Ké toan, t6 chuc va ca nhan hanh nghé ké toan co trach
nhiém sau:

1. Thuc hién cong viéc ké toan lién quan dén noi dung dich vu ké toan thoa thuan trong hop
dodng.

2. Tuan thi phap luat vé ké toan va phap luat vé hoat dong nghé nghiép ké toan.

3. Chiu trach nhiém truéc khach hang va trudc phap luat vé ni dung dich vu ké toan da cung
cap va phai boi thuong thiét hai do minh gay ra.

4. Thuong xuyén trau doi kién thire chuyén mén va kinh nghiém nghé nghi¢p, thuc hién chuong
trinh cdp nhat kién thirc hang nam theo quy dinh ctia By Tai chinh hodc cua céac t6 chiic nghé

nghiép duoc B Tai chinh uy quyén.

5. Tuan thu sy quan 1y nghé nghiép va kiém soat chat lwong dich vu ké toan ciia B Tai chinh
hodc cua to6 chuc nghé nghi¢p ké toan dugc B Tai chinh uy quyén.

Pidu 45. Truong hop khong duoc cung cip dich vu ké toan
Cin cir Didu 55 cua Luat Ké toan, doanh nghiép dich vu ké toan, ca nhan dang ky kinh doanh
dich vu ké toan nhung khong duoc cung cap dich vu ké toan khi nguoi c6 trach nhi€ém quan 1y,
di€u hanh doanh nghiép dich vu ké todn hodc c4 nhan dang ky kinh doanh dich vu ké toan thudc
cac truong hop sau:
1. La bd, me; vo, chéng; con; anh chi em rudt cua nguoi cé trach nhi€ém quan ly diéu hanh, ké
ca ke toan trudng cua don vi ké toan quy dinh tai di€ém a, b, c, e, g, 1 khoan 1 Diéu 2 ctia Nghi
dinh nay.
2. C6 quan hé kinh té, tai chinh voi khach hang.

3. Khong du ning lyc, chuyén mon hoic khong du diéu kién dé thyc hién dich vu ké toan.

4. Pang 1am ké toan truong thué cho don vi ké toan co quan hé kinh té, tai chinh vé&i khach
hang.

5. Pon vi ké toan c6 nhitng yéu cau trai voi dao dirc ngheé nghiép hodc trai voi yéu cau vé
chuyén mon nghiép vu ké toan, tai chinh.

6. Cac truong hop khéc theo quy dinh cua phap luat.

Pidu 46. Quyén tham gia td chirc nghé nghiép ké toan
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Can ctr Piéu 58 cua Luat Ké toan, quyén tham gia to chirc nghé nghiép ké toan va to chirc
Hi¢p Hoi ké toan duoc quy dinh nhu sau:

1. Pon vi ké toan, nguoi 1am ké toan, ngudi hanh nghé ké toan trong cac doanh nghiép dich vu
ké toan hodc ca nhin hanh nghé ké toan c6 quyén tham gia Hoi Ké toan Viét Nam. Doanh
nghiép dich vu ké toan va ngudi hanh nghé ké toan phai ding ky danh sach hanh nghé véi Hoi
Ké toan Viét Nam va chiu su quan 1y ctia Hoi Ké toan vé dao dtrc nghé nghiép va chuyén mon
nghiép vu theo su uy quyén cia Bo Tai chinh.

2. Bo Tai chinh quy dinh cu thé viéc dang ky va quan 1y danh sach doanh nghiép va ca nhan
hanh nghée ké toan.

Piéu 47. Hiéu lyc thi hanh
1. Nghi dinh nay c6 hiéu Iuc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay ding Cong bao.

2. Céc quy dinh v& ké toan truéc dy thudc hoat dong kinh doanh tréi v&i Nghi dinh nay déu
hét hi¢u luc thi hanh tir ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc.

Pidu 48. TO chuc thuc hién
1. B6 truéng Bo Tai chinh chiu trach nhiém huéng dan, td chure thi hanh Nghi dinh nay.
2. Cac B0 truong, Thu trudng cac co quan ngang BJ, Thu truong co quan thugc Chinh phu,

Chu tich Hoi déng nhénq dan, Chu tich Uy ban nhan dan céc tinh, thanh phé truc thuoc Trung
uvong chiu trach nhiém t6 chure thi hanh Nghi dinh nay.

Phan Van Khai







NGHỊ ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 129/2004/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2004 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 


CHÍNH PHỦ

 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là hoạt động kinh doanh). 


 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 


Căn cứ điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 2 của Luật Kế toán, đối tượng áp dụng Nghị định này là các tổ chức, cá nhân sau đây:


1. Các tổ chức hoạt động kinh doanh gồm:


a) Doanh nghiệp nhà nước;


b) Công ty trách nhiệm hữu hạn;


c) Công ty cổ phần;


d) Công ty hợp danh; 


đ) Doanh nghiệp tư nhân;


e) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;


g) Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;


h) Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

i) Hợp tác xã;


k) Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.


2. Người làm kế toán; người hành nghề kế toán; người khác có liên quan đến kế toán thuộc hoạt động kinh doanh.


 


Điều 3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh


Căn cứ khoản 3 Điều 9 của Luật Kế toán, đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh được quy định như sau:


1. Đối tượng kế toán là tài sản cố định và tài sản lưu động, gồm:


a) Tiền và các khoản tương đương tiền;


b) Các khoản phải thu;


c) Hàng tồn kho;


d) Đầu tư tài chính ngắn hạn;


đ) Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính;


e) Đầu tư tài chính dài hạn;


g) Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn khác.


2. Đối tượng kế toán là nợ phải trả, gồm: 


a) Phải trả người bán;


b) Phải trả nợ vay;


c) Phải trả công nhân viên;


d) Các khoản phải trả, phải nộp khác.


3. Đối tượng kế toán là vốn chủ sở hữu, gồm: 


a) Vốn của chủ sở hữu;


b) Các quỹ; 


c) Lợi nhuận chưa phân phối.


4. Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh; thu nhập khác và chi phí khác.

5. Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.


6. Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh.


7. Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.


 


Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán

Căn cứ Điều 16 của Luật Kế toán, trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán phải xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền đối với từng bộ phận và từng người làm kế toán; đơn vị kế toán phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, bảo quản tài liệu kế toán.


2. Đơn vị kế toán phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được cung cấp tài liệu kế toán phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong thời gian sử dụng và phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế toán đã sử dụng.


3. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán có quyền cung cấp thông tin, tài liệu kế toán cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng tài liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán hoặc người được uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.


 


Điều 5. Mẫu chứng từ kế toán 


Căn cứ khoản 2 Điều 19 của Luật Kế toán, mẫu chứng từ kế toán được quy định như sau:


1. Mẫu chứng từ kế toán bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn. 


a) Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định nội dung, kết cấu của mẫu mà đơn vị kế toán phải thực hiện đúng về biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi các chỉ tiêu và áp dụng thống nhất cho các đơn vị kế toán hoặc từng đơn vị kế toán cụ thể.


b) Mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn là mẫu chứng từ kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biểu cho phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị. 


2. Bộ Tài chính quy định danh mục và mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, danh mục và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn; quy định về in và phát hành mẫu chứng từ kế toán.


 


Điều 6. Chứng từ điện tử


Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, chứng từ điện tử được quy định như sau:


1. Chứng từ điện tử phải có đủ các nội dung quy định cho chứng từ kế toán và phải được mã hoá bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ.


2. Chứng từ điện tử dùng trong kế toán được chứa trong các vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.


3. Đối với chứng từ điện tử, phải đảm bảo tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải có biện pháp quản lý, kiểm tra chống các hình thức lợi dụng khai thác, thâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ điện tử khi bảo quản, được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng khi cần thiết.

 


Điều 7. Điều kiện sử dụng chứng từ điện tử


Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, điều kiện sử dụng chứng từ điện tử được quy định như sau:


 


1. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ kế toán, kiểm toán sử dụng chứng từ điện tử phải có các điều kiện sau:


a) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử;


b) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu kỹ thuật để thực hiện quy trình lập, sử dụng chứng từ điện tử theo quy trình kế toán và thanh toán;


c) Các quy định tại khoản 2 Điều này.


2. Tổ chức, cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao dịch thanh toán điện tử phải có các điều kiện sau:


a) Có chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật, người được uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao dịch thanh toán điện tử;


b) Xác lập phương thức giao nhận chứng từ điện tử và kỹ thuật của vật mang tin;


c) Cam kết về các hoạt động diễn ra do chứng từ điện tử của mình lập khớp, đúng quy định.


 


Điều 8. Giá trị chứng từ điện tử


Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, giá trị chứng từ điện tử được quy định như sau:


1. Khi một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì chứng từ điện tử sẽ có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính và khi đó chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu giữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.


2. Khi một chứng từ điện tử đã thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính chuyển thành chứng từ bằng giấy thì chứng từ bằng giấy đó chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ kế toán, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.


3. Việc chuyển đổi chứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử hoặc ngược lại được thực hiện theo đúng quy định về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu giữ chứng từ điện tử và chứng từ bằng giấy.


 


Điều 9. Chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử


Căn cứ khoản 4 Điều 20 của Luật Kế toán, chữ ký điện tử được quy định như sau:


1. Chữ ký điện tử là thông tin dưới dạng điện tử được gắn kèm một cách phù hợp với dữ liệu điện tử nhằm xác lập mối liên hệ giữa người gửi và nội dung của dữ liệu điện tử đó. Chữ ký điện tử xác nhận người gửi đã chấp nhận và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trong chứng từ điện tử.


2. Chữ ký điện tử phải được mã hoá bằng khoá mật mã; chữ ký điện tử được xác lập riêng cho từng cá nhân để xác định quyền và trách nhiệm của người lập và những người liên quan chịu trách nhiệm về tính an toàn và chính xác của chứng từ điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ bằng giấy.


3. Trường hợp thay đổi nhân viên kỹ thuật giải mã thì phải thay đổi lại ký hiệu mật, chữ ký điện tử, các khoá bảo mật và phải thông báo cho các bên có liên quan đến giao dịch điện tử.


4. Người được giao quản lý, sử dụng ký hiệu mật, chữ ký điện tử, mã khoá bảo mật phải bảo đảm bí mật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu để lộ gây thiệt hại tài sản của đơn vị và của các bên tham gia giao dịch.


 


Điều 10. Hoá đơn bán hàng


Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 21 của Luật Kế toán, trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hoá đơn bán hàng được quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc hoạt động kinh doanh có sử dụng hóa đơn bán hàng, khi bán lẻ hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá trị dưới mức quy định của Bộ Tài chính thì không bắt buộc phải lập hoá đơn bán hàng, trừ khi người mua hàng yêu cầu giao hoá đơn thì người bán hàng phải lập và giao hoá đơn theo đúng quy định. Hàng hoá bán lẻ hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá trị dưới mức quy định tuy không bắt buộc phải lập hoá đơn nhưng vẫn phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể lập hoá đơn bán hàng theo quy định để làm chứng từ kế toán. Trường hợp lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ thì cuối mỗi ngày phải căn cứ vào số liệu tổng hợp của bảng kê để lập hoá đơn bán hàng trong ngày theo quy định.


2. Tổ chức, cá nhân khi mua sản phẩm, hàng hoá hoặc được cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu người bán, người cung cấp dịch vụ lập và giao liên 2 hoá đơn bán hàng cho mình để sử dụng và lưu trữ theo quy định, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra nội dung các chỉ tiêu ghi trên hoá đơn và từ chối không nhận hoá đơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh lệch giá trị với liên hoá đơn lưu của bên bán.


3. Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn bán hàng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. Tổ chức, cá nhân được tự in hoá đơn phải có hợp đồng in hoá đơn với tổ chức nhận in, trong đó ghi rõ số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn. Sau mỗi lần in hoá đơn hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng in.


4. Đơn vị kế toán phải sử dụng hoá đơn bán hàng theo đúng quy định; không được mua, bán, trao đổi, cho hoá đơn hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác; không được sử dụng hoá đơn để kê khai trốn lậu thuế; phải mở sổ theo dõi, có nội quy quản lý, phương tiện bảo quản và lưu giữ hoá đơn theo đúng quy định của pháp luật; không được để hư hỏng, mất hoá đơn. Trường hợp hoá đơn bị hư hỏng hoặc bị mất phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế cùng cấp.


 


Điều 11. Chứng từ kế toán sao chụp


Căn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 41 của Luật Kế toán, chứng từ kế toán sao chụp được quy định như sau:


1. Chứng từ kế toán sao chụp phải được chụp từ bản chính và phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán lưu bản chính hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán trên chứng từ sao chụp.


2. Chứng từ kế toán sao chụp chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:


a) Đơn vị kế toán có dự án vay nợ, viện trợ của nước ngoài theo cam kết phải nộp bản chứng từ chính cho nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp này chứng từ sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của nhà tài trợ hoặc của đơn vị kế toán;


b) Đơn vị kế toán bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu bản chính chứng từ kế toán. Trường hợp này chứng từ sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán trên chứng từ kế toán sao chụp theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này;


c) Chứng từ kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp này, đơn vị kế toán phải đến đơn vị mua hoặc đơn vị bán hàng hoá, dịch vụ và các đơn vị khác có liên quan để xin sao chụp chứng từ kế toán bị mất. Trên chứng từ kế toán sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của đơn vị mua, đơn vị bán hoặc của đơn vị kế toán khác;


d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


 


Điều 12. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt 


Căn cứ Điều 19 của Luật Kế toán, chữ viết trên chứng từ kế toán được quy định như sau:


1. Chứng từ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt.

2. Các chứng từ ít phát sinh thì phải dịch toàn bộ chứng từ. Các chứng từ phát sinh nhiều lần thì phải dịch các nội dung chủ yếu theo quy định của Bộ Tài chính.


3. Bản dịch chứng từ ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.


 


Điều 13. Lựa chọn và cụ thể hoá sổ kế toán


Căn cứ khoản 2 Điều 2 và Điều 26 của Luật Kế toán, việc cụ thể hoá sổ kế toán được quy định như sau:


1. Hệ thống sổ kế toán mà đơn vị kế toán đã chọn phải được mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, đảm bảo khả năng đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính.


2. Hệ thống sổ kế toán đã chọn phải được sử dụng thống nhất trong một kỳ kế toán năm.


3. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm h, k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này lập sổ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính.


 


Điều 14. Ghi sổ kế toán bằng máy vi tính


Căn cứ khoản 7 Điều 27 của Luật Kế toán, việc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính được quy định như sau:


1. Trường hợp đơn vị kế toán ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phần mềm kế toán lựa chọn phải đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, đảm bảo khả năng đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính.


2. Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.


 


Điều 15. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính


Căn cứ khoản 3 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 của Luật Kế toán, kỳ hạn lập báo cáo tài chính được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm.


2. Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.


3. Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm, còn phải lập báo cáo tài chính quý. 


 

Điều 16. Lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất

Căn cứ khoản 2 Điều 30 của Luật Kế toán, việc lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đó còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc trong cùng đơn vị kế toán đó. 


2. Công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế toán năm.


4. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc.


 


Điều 17. Đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn số khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính


Căn cứ Điều 11 và Điều 30 của Luật Kế toán, đơn vị tiền tệ rút gọn khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có số liệu báo cáo trên 9 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng) hoặc triệu đồng (1.000.000 đồng) để lập báo cáo tài chính. 


2. Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng hoặc triệu đồng quy định tại khoản 1 Điều này.

 


3. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính. 


 


Điều 18. Chuyển đổi báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài


Căn cứ Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật Kế toán, trường hợp đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài gửi báo cáo tài chính về Việt Nam được quy định như sau:


Đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài khi gửi báo cáo tài chính về cho đơn vị kế toán cấp trên ở Việt Nam phải ghi theo đồng ngoại tệ dùng để ghi sổ kế toán, đồng thời chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính và phải dịch ra tiếng Việt.


 


Điều 19. Nơi nhận báo cáo tài chính


Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, nơi nhận báo cáo tài chính được quy định như sau:


1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo quy định của pháp luật.


2. Đối với doanh nghiệp nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính cùng cấp.


3. Đơn vị kế toán trực thuộc còn phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên.


 


Điều 20. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 


Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:


1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:


a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:


- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày;


- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.


b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:


- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;


- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.


2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:


a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;


b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.


 


Điều 21. Thời hạn công khai báo cáo tài chính năm


Căn cứ khoản 2 Điều 32 và Điều 33 của Luật Kế toán, thời hạn công khai báo cáo tài chính năm được quy định như sau:


1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:


a) Đơn vị kế toán phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước thời hạn công khai chậm nhất là 120 ngày;


b) Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn do Tổng công ty quy định nhưng không chậm hơn 90 ngày.


2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:


a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các doanh nghiệp khác thời hạn công khai báo cáo tài chính chậm nhất là 120 ngày;


b) Đơn vị kế toán trực thuộc phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.


 


Điều 22. Nộp và công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc 


Căn cứ Điều 33 của Luật Kế toán, việc nộp và công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, trong đó có Tổng công ty nhà nước và công ty mẹ khi nộp báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất phải nộp cả báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc và báo cáo tài chính của các công ty con.

2. Đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều này khi công khai báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất phải công khai cả báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc và báo cáo tài chính của các công ty con.


 


Điều 23. Trường hợp được miễn lập và nộp báo cáo tài chính


Căn cứ khoản 2 Điều 2 của Luật Kế toán, các đơn vị được miễn lập và nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán được miễn lập và nộp báo cáo tài chính gồm: Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm h, k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.


2. Đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều này vẫn phải lập bảng kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.


Điều 24. Cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán


Căn cứ Điều 35 của Luật Kế toán, cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán được quy định như sau:


1. Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách.


2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý.


3. Đơn vị kế toán cấp trên, trong đó có Tổng công ty nhà nước quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trực thuộc.


 


Điều 25. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán


Căn cứ Điều 35 của Luật Kế toán, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán được quy định như sau:


1. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán quy định tại Điều 24 của Nghị định này đồng thời có thẩm quyền kiểm tra kế toán. 


2. Cơ quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các đơn vị kế toán có quyền kiểm tra kế toán.


 


Điều 26. Niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán


Căn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 2 Điều 40 của Luật Kế toán, việc niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán được quy định như sau:


1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định niêm phong tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật thì đơn vị kế toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ niêm phong tài liệu kế toán phải lập "Biên bản niêm phong tài liệu kế toán". Biên bản niêm phong tài liệu kế toán phải ghi rõ: lý do, số lượng, chủng loại, kỳ kế toán của tài liệu kế toán bị niêm phong. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền niêm phong tài liệu kế toán phải ký tên và đóng dấu vào Biên bản niêm phong tài liệu kế toán.


2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán thì đơn vị kế toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán phải lập "Biên bản giao nhận tài liệu kế toán". Biên bản giao nhận tài liệu kế toán phải ghi rõ: lý do, loại tài liệu, số lượng từng loại tài liệu, hiện trạng của từng loại tài liệu bị tạm giữ hoặc bị tịch thu; nếu tạm giữ thì ghi rõ thời gian sử dụng, thời gian trả lại tài liệu kế toán. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán phải ký tên và đóng dấu vào Biên bản giao nhận tài liệu kế toán; đồng thời phải sao chụp tài liệu kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký, đóng dấu xác nhận của người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán trên tài liệu kế toán sao chụp. Đối với chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính lập trên máy vi tính nhưng chưa in ra giấy thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đơn vị kế toán in ra giấy và thực hiện các thủ tục quy định đối với tài liệu kế toán trước khi tạm giữ hoặc tịch thu.


 


Điều 27. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, loại tài liệu kế toán phải lưu trữ gồm:


1. Chứng từ kế toán;


2. Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp;


3. Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị;


4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán ngoài các tài liệu quy định ở khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, bao gồm: các loại hợp đồng, Quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận, Quyết định miễn giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu; biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán.


 


Điều 28. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán được quy định như sau:


1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng. Người làm kế toán có trách nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của mình trong quá trình sử dụng.


2. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính theo quy định của pháp luật cho từng loại tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại. Đối với chứng từ kế toán chỉ có một bản chính nhưng cần phải lưu trữ ở cả hai nơi thì một trong hai nơi được lưu trữ bản chứng từ sao chụp theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này. 

3. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán về sự an toàn, đầy đủ và hợp pháp của tài liệu kế toán.


4. Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm.


 


Điều 29. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, nơi lưu trữ tài liệu kế toán được quy định như sau:


1. Tài liệu kế toán của đơn vị kế toán nào được lưu trữ tại kho của đơn vị kế toán đó. Kho lưu trữ phải có đầy đủ thiết bị bảo quản và điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ theo quy định của pháp luật. Đơn vị kế toán có thể thuê tổ chức lưu trữ thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên.


2. Tài liệu kế toán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép thành lập được cấp, phải được lưu trữ tại đơn vị kế toán trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam kết thúc hoạt động tại Việt Nam thì tài liệu kế toán được lưu trữ tại nơi theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.


3. Tài liệu kế toán của đơn vị giải thể, phá sản bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến việc giải thể, phá sản được lưu trữ tại nơi theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.


4. Tài liệu kế toán của đơn vị cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu được lưu trữ tại đơn vị kế toán là chủ sở hữu mới hoặc lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu.


5. Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ của các đơn vị được chia, tách thành hai hay nhiều đơn vị mới: nếu tài liệu kế toán phân chia được cho đơn vị kế toán mới thì phân chia và lưu trữ tại đơn vị mới; nếu tài liệu kế toán không phân chia được thì lưu trữ tại đơn vị kế toán bị chia hoặc bị tách hoặc lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định chia, tách đơn vị. Tài liệu kế toán liên quan đến chia, tách thì lưu trữ tại các đơn vị kế toán mới chia, tách.


6. Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến sáp nhập các đơn vị kế toán thì lưu trữ tại đơn vị nhận sáp nhập.


7. Tài liệu kế toán về an ninh, quốc phòng phải đưa vào lưu trữ theo quy định của pháp luật.


 


Điều 30. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm, gồm:


1. Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên của đơn vị kế toán, không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính được lưu trữ tối thiểu 5 năm tính từ khi kết thúc kỳ kế toán năm như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của Phòng Kế toán.


2. Tài liệu kế toán khác dùng cho quản lý, điều hành và chứng từ kế toán khác không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.


 


Điều 31. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm, gồm:


1. Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán và tài liệu khác có liên quan đến ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, trong đó có báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra kế toán.


2. Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý tài sản cố định.


3. Tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm và tài liệu kế toán về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.


4. Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản đơn vị kế toán.


5. Tài liệu kế toán khác của đơn vị kế toán sử dụng trong một số trường hợp mà pháp luật quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó.


6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức kiểm toán độc lập.


 


Điều 32. Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn được quy định như sau:


1. Tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. Việc xác định tài liệu kế toán lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa lâu dài của tài liệu, thông tin để quyết định cho từng trường hợp cụ thể và giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận khác lưu trữ dưới hình thức bản gốc hoặc hình thức khác.


2. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán bị huỷ hoại tự nhiên hoặc được tiêu huỷ theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.


 


Điều 33. Lưu trữ chứng từ điện tử


Căn cứ Điều 18 và Điều 40 của Luật Kế toán, lưu trữ chứng từ điện tử được quy định như sau:


1. Chứng từ điện tử là các băng từ, đĩa từ, thẻ thanh toán phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian, được bảo quản với đủ các điều kiện kỹ thuật chống thoái hoá chứng từ điện tử và chống tình trạng truy cập thông tin bất hợp pháp từ bên ngoài.


2. Chứng từ điện tử trước khi đưa vào lưu trữ phải in ra giấy để lưu trữ theo quy định về lưu trữ tài liệu kế toán. Trường hợp chứng từ điện tử được lưu trữ bằng bản gốc trên thiết bị đặc biệt thì phải lưu trữ các thiết bị đọc tin phù hợp đảm bảo khai thác được khi cần thiết.


3. Thời điểm, thời hạn lưu trữ, nơi lưu trữ và tiêu huỷ chứng từ điện tử thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 và Điều 36 của Nghị định này.


 


Điều 34. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán được quy định như sau:


1. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định tại Điều 30, khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 31 và Điều 32 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.


2. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với các tài liệu kế toán quy định tại khoản 3 Điều 31 của Nghị định này được tính từ ngày Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được duyệt.


3. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định tại khoản 4 và tài liệu, hồ sơ kiểm toán quy định tại khoản 6 Điều 31 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc công việc.


 


Điều 35. Tiêu hủy tài liệu kế toán


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, việc tiêu huỷ tài liệu kế toán được quy định như sau:


1. Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định thì được phép tiêu huỷ theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, trừ khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


2. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu huỷ.


3. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị kế toán để thực hiện tiêu huỷ tài liệu kế toán bằng hình thức tiêu huỷ tự chọn. Đối với tài liệu kế toán thuộc loại bí mật thì tiêu huỷ bằng cách đốt cháy, cắt, xé nhỏ bằng máy hoặc bằng thủ công, đảm bảo tài liệu kế toán đã tiêu huỷ sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó. 


 


Điều 36. Thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán được quy định như sau:


1. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định thành lập "Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ". Thành phần Hội đồng gồm: lãnh đạo đơn vị, kế toán trưởng và đại diện của bộ phận lưu trữ.


2. Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại theo từng loại tài liệu kế toán, lập "Danh mục tài liệu kế toán tiêu huỷ" và "Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ".


3. "Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ" phải lập ngay sau khi tiêu huỷ tài liệu kế toán và phải ghi rõ các nội dung: loại tài liệu kế toán đã tiêu huỷ, thời hạn lưu trữ của mỗi loại, hình thức tiêu huỷ, kết luận và chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy.


 


Điều 37. Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng 


Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kế toán, việc bố trí, bãi miễn kế toán trưởng được quy định như sau:


1. Tất cả các đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này đều phải bố trí người làm kế toán trưởng, trừ Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm h, k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này không bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng mà được phép cử người phụ trách kế toán. 

 


2. Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngayngười làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.


3. Việc bố trí, bãi miễn kế toán trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp.


4. Khi thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách.


 


Điều 38. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng 


Căn cứ Điều 53 của Luật Kế toán, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên môn của kế toán trưởng được quy định như sau:


1. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau:


a) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm. Trường hợp có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;


b) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm d, đ, g, i khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;

c) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc và kế toán trưởng Tổng công ty nhà nước phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm.

2. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;

b) Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. 

 


Điều 39. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng


Căn cứ khoản 1 Điều 56 của Luật Kế toán, việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng. 


2. Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải đảm bảo những tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 51, 55, 56 và Điều 57 của Luật Kế toán.


3. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ các điều kiện:

a) Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;

c) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán.

4. Người được thuê làm kế toán có trách nhiệm và quyền của người làm kế toán quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 của Luật Kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng quy định tại Điều 54 của Luật Kế toán.

5. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

 

Điều 40. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Căn cứ Điều 57 của Luật Kế toán, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kế toán được quy định như sau:

1. Bộ Tài chính có thẩm quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc uỷ quyền cho tổ chức nghề nghiệp kế toán tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán.

2. Bộ Tài chính quy định chương trình bồi dưỡng, hội đồng thi tuyển, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


 


Điều 41. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán 


Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được quy định như sau:


1. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.


2. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định này.


3. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 43 của Nghị định này.


4. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này. 

 


Điều 42. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán


Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:


1. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của Nghị định này.


2. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.


 


Điều 43. Nội dung dịch vụ kế toán 


Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, tổ chức và cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán sau đây:


1. Làm kế toán;


2. Làm kế toán trưởng;


3. Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;


4. Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;


5. Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;


6. Tư vấn tài chính;


7. Kê khai thuế;


8. Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.


 


Điều 44. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề kế toán


Căn cứ khoản 5 Điều 56 của Luật Kế toán, tổ chức và cá nhân hành nghề kế toán có trách nhiệm sau:


1. Thực hiện công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán thỏa thuận trong hợp đồng.


2. Tuân thủ pháp luật về kế toán và pháp luật về hoạt động nghề nghiệp kế toán.


3. Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.


4. Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính hoặc của các tổ chức nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền.

5. Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp kế toán được Bộ Tài chính uỷ quyền.


 


Điều 45. Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán


Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không được cung cấp dịch vụ kế toán khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau:

1. Là bố, mẹ; vợ, chồng; con; anh chị em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành, kể cả kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c, e, g, i khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.


2. Có quan hệ kinh tế, tài chính với khách hàng.


3. Không đủ năng lực, chuyên môn hoặc không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ kế toán.


4. Đang làm kế toán trưởng thuê cho đơn vị kế toán có quan hệ kinh tế, tài chính với khách hàng.


5. Đơn vị kế toán có những yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc trái với yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ kế toán, tài chính.


6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 


 


Điều 46. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán


Căn cứ Điều 58 của Luật Kế toán, quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán và tổ chức Hiệp Hội kế toán được quy định như sau:


1. Đơn vị kế toán, người làm kế toán, người hành nghề kế toán trong các doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân hành nghề kế toán có quyền tham gia Hội Kế toán Việt Nam. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán và người hành nghề kế toán phải đăng ký danh sách hành nghề với Hội Kế toán Việt Nam và chịu sự quản lý của Hội Kế toán về đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ theo sự uỷ quyền của Bộ Tài chính.


2. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc đăng ký và quản lý danh sách doanh nghiệp và cá nhân hành nghề kế toán.


 


Điều 47. Hiệu lực thi hành


1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các quy định về kế toán trước đây thuộc hoạt động kinh doanh trái với Nghị định này đều hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định này có hiệu lực.


 


Điều 48. Tổ chức thực hiện


1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.


2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.


 


Phan Văn Khải
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